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	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THỨ TỰ PHÁT THƯỞNG 
Họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2020)
Thứ tư, ngày 18/11/2020


*** ĐỢT 1: HUY HIỆU HỒ CHÍ MINH

1. Bà Lê Thị Bình, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 1, Quận 11;
1. Bà Trương Thị Thanh Duyên, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 2, Quận 11;
1. Bà Nguyễn Thế Yến, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 5, Quận 11;
1. Bà Nguyễn Thị Quý, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 8,
1. Bà Hồ Thị Phương Loan, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 9, Quận 11;
1. Bà Nguyễn Nguyệt Ánh, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 11, Quận 11;
1. Bà Nguyễn Tú Hoa, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 13, Quận 11;
1. Bà Lê Thị Mỹ Duyên, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 14, Quận 11;
1. Bà Thái Vân Thanh, Giáo viên trường Mầm non Phường 14, Quận 11;
1. Bà Tạ Thị Liên Hương, Giáo viên trường Mầm non Phường 14, Quận 11;
1.  Bà Võ Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng trường Mầm non Phường 16, Quận 11;
1.  Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Phó Hiệu Hiệu trưởng trường Mầm non Quận, Quận 11;
1.  Bà Võ Thị Viễn Nguyên, Hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Việt, Quận 11;
1.  Bà Nghiêm Thị Thu Hải, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Việt, Quận 11;
1.  Ông Đặng Tuấn Duy, Giáo viên trường tiểu học Hưng Việt, Quận 11;
1.  Ông Nguyễn Viết An, Giáo viên trường tiểu học Hưng Việt, Quận 11;
1.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Giáo viên trường tiểu học Hưng Việt, Quận 11;
1.  Bà Đào Mộng Tuyền, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thi, Quận 11;
1.  Bà Phạm Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng trường tiểu học Đề Thám, Quận 11;
1.  Ông Nguyễn Ngọc Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Đề Thám, Quận 11;

*** ĐỢT 2: HUY HIỆU HỒ CHÍ MINH
 
1. Bà Trần Tố Châu, Giáo viên trường tiểu học Hòa Bình, Quận 11;
2.  Bà Huỳnh Thị Ánh Hằng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Văn Ơn, Quận 11;
3.  Bà Vũ Kim Anh, Giáo viên trường tiểu học Trần Văn Ơn, Quận 11;
4.  Bà Lý Ngọc Mỹ, Giáo viên trường tiểu học Trần Văn Ơn, Quận 11;
5.  Bà Dương Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng trường tiểu học Âu Cơ, Quận 11;
6.  Bà Huỳnh Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11;
7.  Ông Trần Trọng Thái, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11;
8.  Bà Triệu Tú Luân, Giáo viên trường tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11;
9.  Bà Huỳnh Thị Tinh Tinh, Giáo viên trường tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11;
10.  Ông Nguyễn Xuân Cung, Giáo viên trường tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11;
11.  Bà Nguyễn Thị Linh, Giáo viên trường tiểu học Lạc Long Quân, Quận 11;
12.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Hiệu trưởng trường tiểu học Phùng Hưng, Quận 11;
13.  Ông Cao Trọng Hiếu, Giáo viên trường tiểu học Phùng Hưng, Quận 11;
14.  Bà Nguyễn Thị Kim Long, Giáo viên trường tiểu học Phùng Hưng, Quận 11;
15.  Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo viên trường tiểu học Phùng Hưng, Quận 11;
16.  Ông Phạm Ngọc Hiền, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Quận 11;
17.  Bà Lê Thị Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Quận 11;
18.  Bà Huỳnh Đoàn Mộng Thúy, Hiệu trưởng trường tiểu học Quyết Thắng, Quận 11;
19.  Ông Nguyễn Hiền Sĩ, Giáo viên trường tiểu học Quyết Thắng, Quận 11;
20.  Ông Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;

*** ĐỢT 3: HUY HIỆU HỒ CHÍ MINH

1. Bà Vũ Thị Bích Hương, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
2.  Ông Châu Ngọc Thanh, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
3.  Bà Đoàn Thị Mai, Giáo viên trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
4.  Bà Hoàng Thị Bắc, Giáo viên trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
5.  Bà Lê Kiều Nga, Giáo viên trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
6.  Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Giáo viên trường tiểu học Phú Thọ,
7.  Bà Lê Thị Mỹ Hào, Giáo viên trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
8.  Ông Lê Minh Hiếu, Bảo vệ trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
9.  Bà Nguyễn Song Thanh Thủy, Giáo viên trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
10.  Bà Lê Thị Hồng Hạnh, Giáo viên trường tiểu học Phú Thọ, Quận 11;
11.  Bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng trường tiểu học Đại Thành, Quận 11;
12.  Bà Lê Thị Mỹ Anh, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Trưng Trắc, Quận 11;
13.  Bà Lê Viết Mộng Tuyền, Giáo viên trường tiểu học Trưng Trắc, Quận 11;
14.  Bà Nguyễn Thành Lệ Anh, Giáo viên trường tiểu học Trưng Trắc, Quận 11;
15.  Ông Trần Thụy Vũ, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 11;
16.  Bà Dương Thị Anh Thư, Phó Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Phú, Quận 11;
17.  Bà Võ Thị Thu Trang, Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Phú, Quận 11;
18.  Bà Nguyễn Thị Nhị, Giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Phú, Quận 11;
19.  Bà Nguyễn Thị Linh Trang, Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 11;
20.  Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 11;

*** ĐỢT 4: HUY HIỆU HỒ CHÍ MINH

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 11;
2.  Ông Thái Minh Phú, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11;
3.  Ông Huỳnh Tiến Thịnh, Giáo viên trường THCS Nguyễn Minh Hoàng, Quận 11;
4.  Ông Phạm Trung Hiếu, Giáo viên trường THCS Phú Thọ, Quận 11;
5.  Bà Cao Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên trường THCS Lữ Gia, Quận 11;
6.  Ông Bùi Thành Đức, Phó Hiệu trưởng trường THCS Lữ Gia, Quận 11;
7.  Ông Phạm Hiền Hòa, Phó Hiệu trưởng trường THCS Lữ Gia, Quận 11;
8.  Bà Lê Thị Thúy Vân, Giáo viên trường THCS Lữ Gia, Quận 11;
9.  Bà Trần Thị Ngọc Mai, Giáo viên trường THCS Lữ Gia, Quận 11;
10.  Bà Phan Thị Mộng Thu, Giáo viên trường THCS Lữ Gia, Quận 11;
11.  Ông Võ Thanh Hoàng, Giáo viên trường THCS Lữ Gia, Quận 11;
12.  Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Hiệu trưởng trường THCS Hậu Giang, Quận 11;
13.  Bà Ngô Lương Quan Đoan Chính, Phó Hiệu trưởng trường THCS Hậu Giang, Quận 11;
14.  Ông Trần Ngọc Thọ, Giáo viên trường THCS Hậu Giang, Quận 11;
15.  Ông Nguyễn Thành Nhân, Giáo viên trường THCS Hậu Giang, Quận 11.

16. Bà Nguyễn Đinh Thụy Đỗ Uyên, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào Tạo, Quận 11;
17.  Bà Huỳnh Đoàn Phương Thùy, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 11;
18.  Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 11;

*** ĐỢT 5: Tặng hoa Vinh danh cá nhân đạt Giải “Võ Trường Toản”
1. Bà  Lê Thị Thúy Vân, Giáo viên trường THCS Lữ Gia.

*** ĐỢT 6: “NHỮNG ĐÓA HỒNG THẦM LẶNG”


	1. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Mầm Non Phường 1

	2. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	Mầm Non Phường 2

	3. 
	Võ Công Hậu
	Mầm Non Phường 3

	4. 
	Phạm Thị Huỳnh Điền
	Mầm Non Phường 4

	5. 
	Nguyễn Thị Ngọc Giàu 
	Mầm Non Phường 5

	6. 
	Trần Thị Mỹ Chi
	Mầm Non Phường 6

	7. 
	Lê Thị Bình
	Mầm Non Phường 7

	8. 
	Cầm Thị Hoàng Quân
	Mầm non Phường 8

	9. 
	Nguyễn Hoàng Mỹ Trang
	Mầm non Phường 9

	10. 
	Trần Phước Xuân
	Mầm non Phường 10

	11. 
	Đặng Lệ Ngọc
	Mầm non Phường 11

	12. 
	Liêu Kim Thủy
	Mầm non Phường 12

	13. 
	Trần Thị Kim Cúc
	Mầm non Phường 13

	14. 
	Tăng Cẩm Phương
	Mầm non Phường 14

	15. 
	Trần Thị Dạ Thảo
	Mầm non Phường 15

	16. 
	An Thị Thu Thuỷ
	Mầm non Phường 16

	17. 
	Trương Thị Hải 
	Mầm non quận 11

	18. 
	Trương Hoàng Yến Nhi
	Mầm non Phú Bình

	19. 
	Hồng thủy
	MN Hoa Mặt Trời

	20. 
	La Thị Kim Thoa
	MN Việt Mỹ



*** ĐỢT 7: “NHỮNG ĐÓA HỒNG THẦM LẶNG”


	1. 
	Huỳnh Thị Mai
	Trường MN Minh Anh

	2. 
	Hồ Thị Liễu
	Trường MN Bambi Hồng

	3. 
	Phạm Thị Quyên
	MN VIỆT MỸ ANH

	4. 
	Nguyễn Thị Ngọc Nhung
	MN Hoa Hương Dương

	5. 
	Đỗ  Thị Kim Dung 
	Ánh Dương 

	6. 
	Thạch Ngọc Châu
	MN Hương Sen

	7. 
	Nguyễn Thị Đào
	Mầm non
 Việt Anh

	8. 
	Nguyễn Ngọc Hân
	Mầm Non Bé Gấu

	9. 
	Phạm Thị Oanh
	Tiểu học Phú Thọ

	10. 
	Nguyễn Thị Quốc Hạnh
	Trường TH Lạc Long Quân

	11. 
	Châu Lâm Hiền
	Tiểu học Đề Thám

	12. 
	Tô Văn Bé
	Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5

	13. 
	Ngô Hồng Minh Hà
	Trường Giáo dục Chuyên biệt 15/5

	14. 
	Nguyễn Thị Kim Lan
	Phạm Văn Hai

	15. 
	Trương Văn Hùng
	Trường Tiểu học Đại Thành

	16. 
	Dương Thị Mai
	Hàn Hải Nguyên

	17. 
	Trần Thị Ngọc Hà
	Nguyễn Thị Nhỏ

	18. 
	Nguyễn Hoàng Hạt
	Tiểu học Âu Cơ

	19. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	TH Hòa Bình

	20. 
	Võ Thị Kim Phượng
	TiH Nguyễn Bá Ngọc



*** ĐỢT 8: “NHỮNG ĐÓA HỒNG THẦM LẶNG”
[bookmark: _GoBack]

	1. 
	Trương Văn Hùng
	Trường Tiểu học Đại Thành

	2. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	Trường TH Trần Văn Ơn

	3. 
	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
	Trường Tiểu học Hưng Việt

	4. 
	Lạc Mỹ Liên
	Trường Tiểu Học Thái Phiên

	5. 
	Đặng Hòa
	Quyết Thắng

	6. 
	Ngô Thị Thanh Hoàng
	Trường Tiểu học Phùng Hưng

	7. 
	Nguyễn Văn Vũ Linh
	TH Lê Đình Chinh

	8. 
	La Văn Hết
	Trường Tiểu học Nguyễn Thi

	9. 
	Nguyễn Thị Lan
	TH VIỆT MỸ ÚC

	10. 
	Đặng Thanh Phương 
	TH APU

	11. 
	Trương Mỹ Vân
	Trường THCS Lữ Gia

	12. 
	Đặng Thị Bích Nga
	THCS Nguyễn Huệ

	13. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
	Trường THCS Lê Quý Đôn

	14. 
	Nguyễn Tuấn Việt
	THCS Chu Văn An

	15. 
	Phạm Thị Trang
	Trường THCS Lê Anh Xuân

	16. 
	Phạm Thị Kim Phượng
	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng

	17. 
	Phạm Thị Cẩm Vân
	Trường THCS Nguyễn Văn Phú

	18. 
	Võ Văn Thanh Phú
	Trường THCS Hậu Giang

	19. 
	Trần Minh Dân
	THCS Phú Thọ

	20. 
	Lại Thị Thu
	Trường Bồi dưỡng Giáo dục

	21. 
	Trần Công Minh
	Trường TH, THCS và THPT 
Trương Vĩnh Ký











